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Câu 1 ( 8.0 điểm).

Nếu trời không gió giông liệu cây cối sẽ biết được bộ rễ của mình có vững chãi bám sâu vào lòng đất?

Nếu sa mạc không cỗi cằn, liệu xương rồng có hiểu được sức mình để trỗi dậy nở hoa?

         Nếu không có bóng tối, liệu nhân loại có vươn đến ánh sáng?

        Và bạn có nghĩ rằng: Nếu không có đắng cay, liệu con người có tìm được chính mình?

Câu 2 ( 12.0 điểm)

         Bàn về thơ , Chế Lan Viên cho rằng: “ Thơ cần có hình cho người ta thấy, có ý cho người ta nghĩ và cần có tình để rung động trái tim.”

       Từ những tác phẩm đã học, đã đọc anh ( chị) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

……………………..Hết…………………….
Đáp án Văn 10 

Kỳ thi Học sinh Giỏi Trường Chinh – Lần 9
Năm học:  2018-2019

CÂU 1 ( 8.0 điểm)

1. Yêu cầu về kỹ năng: 

      Biết cách làm bài văn NLXH; kết cấu rõ ràng, lập luận chặt chẽ; diễn đạt chính xác, lưu loát; không mắc lỗi về từ ngữ và ngữ pháp, biết vận dụng về những hiểu biết về đời sống xã hội, có khả năng bày tỏ thái độ, ý kiến cá nhân khi làm bài.

2. Yêu cầu về kiến thức:

Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ và dẫn chứng xác đáng; được tự do trình bày ý kiến cá nhân nhưng thái độ phải chân thành , nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
a) Giải thích: 

− Gió giông, cỗi cằn, bóng tối, đắng cay: những nhọc nhằn, vất vả, thử thách, mất mát,…

· Bộ rễ vững chãi, trỗi dậy nở hoa, vươn đến ánh sáng, tìm được chính mình; những thành quả , những giá trị tốt đẹp mà con người chắt chiu được, kiến tạo được…
· Ngoại cảnh khách quan với những thách thức trở ngại là yếu tố quan trọng giúp con người tìm kiếm được chính mình với những giá trị tích cực, tốt đẹp.
b) Bàn luận

− Cuộc sống là sự tổng hòa nhiều mặt đối lập. Bản thân nó phong phú, đa chiều, vừa thú vị vừa phức tạp thách thức, thôi thúc con người khám phá, lí giải.

· Bản thân mỗi người thường có ý thức  tìm kiếm chính mình với những giá trị thuộc về bản thể, in đậm dấu ấn cá tính, tâm hồn mình,…chính trở ngại khó khăn sẽ trui rèn ý chí, bản lĩnh, sự kiên định của mỗi người, giúp con người phát hiện và phát huy tiềm lực chính mình.

· Chân giá trị của mỗi người phải hiện hữu sống động trong thực tế học tập và lao động. Nó là những giá trị sâu bên trong bền vững, được lắng tụ trong quá trình sống, trải nghiệm.

· Những điều tìm kiếm, khẳng định được qua khó khăn bao giờ cũng bền vững và có giá trị lan tỏa.

c. Đánh giá:

− Sự tác động mạnh mẽ của hoàn cảnh giúp con người nhận ra nội lực, bồi đắp chính mình.

· Phê phán những đối tượng sống nhút nhát, đớn hèn, buông xuôi, đánh mất giá trị bản thân...

· Bài học nhận thức và hành động.

· Biểu điểm:

· Điểm 7 −8 : Đáp ứng tốt các yêu cầu trên, lập luận sắc sảo, bố cục chặt chẽ, văn viết lưu loát, rất ít lỗi về diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp.

· Điểm 5− 6: Đáp ứng khá tốt các yêu cầu trên, bố cục sáng rõ, xác định đúng trọng tâm vấn đề, văn có cảm xúc.

· Điểm 3 −4: tỏ ra hiểu đề, còn lúng túng trong diễn đạt, thiếu liên hệ thực tế, còn mắc một số lỗi về diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp.
· Điểm 1 −2: chưa hiểu rõ yêu cầu của đề, viết quá sơ sài hoặc quá lan man, không hiểu đề.

· Điểm 0: bỏ giấy trắng.

Câu 2 ( 12.0 điểm)

         Bàn về thơ , Chế Lan Viên cho rằng: “ Thơ cần có hình cho người ta thấy, có ý cho người ta nghĩ và cần có tình để rung động trái tim.”

1. Yêu cầu về kỹ năng:
− Biết cách làm bài nghị luận văn học, bố cục rõ ràng, vận dụng tốt các thao tác lập luận.

· Biết cách chọn và phân tích dẫn chứng đê làm sáng tỏ vấn đề nghị luận.

· Bài viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:

a) Giải thích:

− Thơ cần có hình: Thơ cần có hình ảnh ( thiên nhiên, cuộc sống, con người,..) để biểu hiện cảm xúc, tư tưởng của nhà thơ. Đây là phương diện hình thức thơ.

· Thơ cần có ý: ( ý nghĩa nội dung, tư tưởng của thi phẩm); có tình ( tình cảm, cảm xúc). Đây là phương diện nội dung thơ.
· Ý nghĩa câu nói: tác phẩm thơ cần có sự hài hòa giữa hình, ý tình ( hình ảnh, tư tưởng, tình cảm, cảm xúc,…) hay nói cách khác, bài thơ cần kết hợp cả 2 phương diện nội dung và hình thức.

b. lí giải.

− Đặc trưng của văn chương nói chung và thơ ca nói riêng là phản ánh, biểu đạt thông qua hình tượng nghệ thuật. Không có các hình tượng, thế giới tinh thần không thể biểu hiện cụ thể, nhà thơ không thể truyền dẫn thông điệp nội dung, tư tưởng, tình cảm một cách trọn vẹn, ấn tượng đến người đọc.
· Thơ ca thuộc phương thức trữ tình, thiên về biểu hiện thế giới chủ quan của con người bằng nhiều cách thức khác nhau nhằm biểu đạt những trạng thái tư tưởng, tình cảm và có ý nghĩa phức tạp, đa dạng. Mỗi tác phẩm đều mang một ý nghĩa tư tưởng thông điệp nhất định đòi hỏi người đọc phải căn cứ vào hình, ý, tình,mới cảm nhận được.
· Biểu hiện, yêu cầu về hình, ý, tình trong thơ:

+ Hình ảnh (có thể là hình ảnh thiên nhiên, cuộc sống, con người…) những hình ảnh đó phải chọn lọc, đặc sắc, có sức khái quát, chân thực, đa nghĩa, nhằm đẻ lại ấn tượng, dấu ấn sâu sắc.

+ Ý, tình (tư tưởng, cảm xúc tình cảm…) phải trong sáng, tiến bộ, có tính nhân văn hướng con người có tính giá trị Chân- Thiện- Mĩ…
+ Cảm xúc trong thơ phải mãnh liệt, chân thành, nhà thơ phải lựa chọn những hình ảnh phù hợp để biểu đạt nội dung tư tưởng, cảm xúc một cách tự nhiên, sâu sắc có sức lay động lớn lao.
· Tác phẩm văn học nói chung, thơ ca nói riêng chỉ hay khi có sự kết hợp hài hòa giữa hình ý tình (nội dung và hình thức)

c. Chứng minh

d. Đánh giá, nâng cao

− Chính hình, ý, tình làm nên sức sống cho các tác phẩm trên. Mỗi tác phẩm thành công là sự kết hợp hài hòa của nội dung và hình thức.

· Quan niệm thơ của Chế Lan Viên rất đúng đắn, sâu sắc, có ý nghĩa không chỉ với người sáng tác má với cả người tiếp nhận. Từ thấy đến nghĩ đến rung động là hình trình hình thành của tác phẩm thơ và cũng là hành trình đánh thức người đọc của thi phẩm. Độc giả cũng phải mở lòng mình để cảm nhận sâu cái hay, cái đẹp của thi phẩm trên cả hai phương diện nội dung và hình thức nghệ thuật.
· Nhận định là bài học cho bản thân khi tiếp nhận văn chương và sự trân trọng với những tác phẩm văn học, tài năng sáng tạo và tình cảm mà người nghệ sĩ gửi gắm.
*BIỂU ĐIỂM
· Điểm 10 – 12: Đáp ứng tốt yêu cầu trên, phân tích sâu sắc, dẫn tính chọn lọc, tiêu biểu, phong phú, chính xác, văn viết sắc sảo, có cảm xúc chân thành, thấm thía, có sáng tạo.

· Điểm 7 – 9: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên. Dẫn chứng chọn lọc, chính xác, văn viết lưu loát, trôi chảy.

· Điểm 4 – 6: Đáp ứng được một nửa các yêu cầu trên. Nắm vững yêu cầu của đề, dẫn chứng chính xác, diễn đạt tương đối tốt.
· Điểm 1 – 3: Nắm vững yêu cầu của đề, có dẫn chứng , phân tích, chứng minh, bình luận chưa sâu sắc, còn mắc lỗi chính tả.
· Điểm 0: Hoàn toàn lạc đề hoặc không làm được bài.

Hết
